Mã LHP	lớp 	Môn	Bậc 	số lượng ĐK	đóng HP
041000047604	16TC_HL2_KHCB1	Hóa học 2	Niên chế			
041000047703	16TC_HL2_KHCB1	Hóa học 3	Niên chế
041000047805	16TC_HL2_KHCB2	Hóa học 4	Niên chế
[bookmark: _GoBack]071400110603	17T4_HL2_KHCB	Toán 1	Tín chỉ
071400110604	17T4_HL2_KHCB	Toán 1	Tín chỉ
041000045102	16TC_HL2_KHCB1	Toán 1	Niên chế	
041000046704	16TC_HL2_KHCB1	Toán 2	Niên chế		
041000046803	16TC_HL2_KHCB1	Toán 3	Niên chế
041000046906	16TC_HL2_KHCB2	Toán 4	Niên chế
041000045302	16TC_HL2_KHCB1	Vật Lý 1	Niên chế
041000045502	16TC_HL2_KHCB1	Ngữ Văn 1	Niên chế
071400109201	17T4_HL2_KHCB	Ngữ Văn 1	Tín chỉ
041000048002	16TC_HL2_KHCB1	Ngữ Văn 3	Niên chế
041000048106	16TC_HL2_KHCB1	Ngữ Văn 4	Niên chế

